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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 10/11/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	1794/QĐ-BKHĐT
	03/11/2022
	Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	7319/VPCP-V.I
	31/10/2022
	Thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	6883/BCT-ĐB
	02/11/2022
	Xác định cơ quan đầu mối phối hợp triển khai Đề án FTA Index tại địa phương
	
	

	4
	Văn phòng Chính phủ
	1039/CĐ-TTg
	02/11/2022
	Công điện về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	9/CT-BCT
	04/11/2022
	Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
	
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	7518/VPCP-V.I
	08/11/2022
	V/v công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thuốc lá điếu và đường cát
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	66/2022/TT-BTC
	07/11/2022
	Bãi bỏ Thông tư số 142/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
	Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ban hành Thông tư này
	

	8
	Bộ Tài Chính
	67/2022/TT-BTC
	07/11/2022
	Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
	23/12/2022
	

	9
	Bộ Tìa nguyên và Môi trường
	2937/QĐ-BTNMT
	01/11/2022
	Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  “Khu đô thị Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang”
	
	

	10
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3052/QĐ-BTNMT
	10/11/2022
	Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) - đoạn qua tỉnh Tuyên Quang”
	
	

	11
	Chính phủ
	1363/QĐ-TTg
	08/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	12
	Chính phủ
	94/2022/NĐ-CP
	07/11/2022
	Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng thể sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	01/01/2023
	

	13
	Chính phủ
	143/NQ-CP
	04/11/2022
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022
	
	

	14
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	8036/BKHĐT-KHGDTNMT
	08/11/2022
	Về việc cung cấp thông tin để đánh giá khả năng tiếp cận các quỹ khí hậu quốc tế của các bên liên quan tại Việt Nam
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4229/BKHĐT-QLĐT
	27/06/2022
	Về việc hướng dẫn chuyển đổi tài khoản người dùng sang Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới.
	
	

	16
	Bộ Nội vụ
	5523/BNV-CCVC
	04/11/2022
	V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước (Tuyên Quang)
	
	

	17
	Chính phủ
	1314/QĐ-TTg
	01/11/2022
	Quyết định phê duyệt Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030
	"
	

	18
	Bộ Tư pháp
	08/2022/TT-BTP
	01/11/2022
	V/v ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.
	22/12/2022
	

	19
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	15/2022/TT-BTTTT
	31/10/2022
	Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	01/01/2023
	

	20
	Văn phòng Chính phủ
	342/TB-VPCP
	01/11/2022
	Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 12 tháng 10 năm 2022 về thúc đẩy tiến độ triển khai một số nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	7213/VPCP-KSTT
	27/10/2022
	V/v trình TTgCP ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai
	
	

	22
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	14/2022/TT-BTTTT
	28/10/2022
	Ban hành Thông tư quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025⋅
	12/12/2022
	

	23
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5406/BTTTT-CĐSQG
	03/11/2022
	V/v Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023
	
	

	24
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	5443/BTTTT-VNNIC
	07/11/2022
	V/v chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT CQNN
	
	

	25
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	1046/QĐ-LĐTBXH
	01/11/2022
	Vv phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Lao động TBXH
	
	

	26
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	4388/LĐTBXH-TTr
	01/11/2022
	Vv hướng dẫn công tác thanh tra năm 2023
	
	

	27
	Chính phủ
	20/CT-TTg
	01/11/2022
	Chỉ thị về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	346/TB-VPCP
	08/11/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Phiên họp lần thứ hai của  Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
	
	

	29
	Chính phủ
	1369/QĐ-TTg
	09/11/2022
	Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
	
	

	30
	Chính phủ
	144/NQ-CP
	05/11/2022
	Nghị quyết về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	
	

	31
	Chính phủ
	1366/QĐ-TTg
	09/11/2022
	Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển
	
	

	32
	Bộ Tài Chính
	11504/BTC-QLCS
	07/11/2022
	V/v đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
	
	

	33
	Bộ Tài Chính
	11537/BTC-QLCS
	08/11/2022
	V/v thực hiện cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong Phần mềm Quản lý tài sản công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022.
	
	

	34
	 Chính phủ
	1361/QĐ-TTg
	08/11/2022
	Quyết định Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
	
	

	35
	Văn phòng Chính phủ
	348/TB-VPCP
	10/11/2022
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngày 19/10/2022.
	
	

	36
	Bộ Nội vụ
	876/QĐ-BNV
	10/11/2022
	Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030
	
	

	37
	Văn phòng Chính phủ
	343/TB-VPCP
	01/11/2022
	TBKL của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp với các bộ, ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	

	38
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	7320/BNN-TY
	02/11/2022
	V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2022
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	7470/VPCP-NN
	05/11/2022
	V/v công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX
	
	

	40
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	7473/CT-BNN-TY
	08/11/2022
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2033
	
	

	41
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	7499/BNN-TY
	09/11/2022
	Tăng cường công tác quản lý buôn bán, sử dụng thuốc thú y thủy sản trong nuôi trồng thủy sản
	
	

	42
	Văn phòng Chính phủ
	109/QĐ-BCĐLNTW
	09/11/2022
	Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025
	
	

	43
	Chính phủ
	93/2022/NĐ-CP
	07/11/2022
	Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
	
	

	44
	Chính phủ
	92/2022/NĐ-CP
	03/11/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
	10/11/2022
	

	45
	Bộ Tư pháp
	07/2022/TT-BTP
	01/11/2022
	V/v quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp
	19/12/2022.
	



